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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số môn học: 2301022987
Thời gian môn học: 45 giờ;	                    (Lý thuyết: 25giờ; Thực hành: 3 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 15 giờ )

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
· Vị trí:
+ Môn học Kỹ thuật điện được học trong học kỳ I năm thứ hai
· Tính chất
[bookmark: _GoBack]+ Môn học Kỹ thuật điện thuộc mô đun  kỹ thuật cơ sở, nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo Trung cấp nghề nói chung và Trung cấp nghề cắt gọt kim loại nói riêng.
+ Môn học Kỹ thuật điện là nền tảng để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức của môn học khác trong chuyên ngành. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Trình bày được các mô hình mạch, mô hình toán của hệ thống mạch điện, các loại máy điện – khí cụ điện.
- Giải thích được các định luật cơ bản của kỹ thuật điện.
- Xác định được phương pháp đo các đại lượng điện.
- Phân tích và giải được các bài toán trong mạch điện.
- Thiết kế được các mạch điều khiển động cơ đơn giản.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Số giờ tự học

	I
	Khái niệm cơ bản về mạch điện.
	5
	2
	1
	    0
	
2

	 
	1.     Mạch điện và các phần tử của mạch.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Định luật Ohm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Định luật Kirchoff. 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Giải mạch điện một chiều
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Từ trường – Các hiện tượng cảm ứng điện từ.
	4
	3
	0
	0
	
1

	 
	1.     Khái niệm về từ trường.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Từ trường của dòng điện   
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Các đại lượng đặc trưng của từ trường
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Lực điện từ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	5.     Hiện tượng cảm ứng điện từ 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	6.     Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt ngang từ  trường 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	7.     Hiện tượng tự cảm
	 
	 
	 
	 
	

	III
	Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha.
	5
	2
	1
	0
	
2

	 
	1.     Dòng điện xoay chiều hình sin 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Biểu diễn đại lượng xoay chiều dưới dạng đồ thị.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Mạch xoay chiều thuần trở.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Mạch xoay chiều thuần cảm.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	5.     Mạch xoay chiều thuần dung.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	6.     Mạch xoay chiều có R-L-C nối tiếp.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	7.     Hệ  số công suất .
	 
	 
	 
	 
	

	IV
	Mạch điện xoay chiều 3 pha
	4
	2
	1
	0
	1

	 
	1.     Hệ thống 3 pha 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Mạch 3 pha nối hình sao   
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Mạch 3 pha nối hình tam giác 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Công suất mạch 3 pha   
	 
	 
	 
	 
	

	V
	Đo lường điện
	4
	3
	0
	0
	1

	 
	1.     Khái niệm 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Đo dòng điện – điện áp
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Đo điện trở 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Đo điện năng – đo công suất 
	 
	 
	 
	 
	

	VI
	Máy biến áp
	4
	3
	0
	0
	1

	 
	1.     Khái niệm chung 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp  
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Máy biến áp 3 pha  
	 

	 
	 
	 
	

	 
	4.     Các máy biến áp đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	

	VII
	Máy điện không đồng bộ
	6
	3
	0
	1
	2

	 
	1.     Khái niệm chung và cấu tạo
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Nguyên lý hoạt động của  động cơ không động bộ ba pha.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Mở  máy động cơ không đồng bộ ba pha
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4.     Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha
	 
	 
	 
	 
	

	 
	5.     Động cơ không đồng bộ một pha
	 
	 
	 
	 
	

	VIII
	Máy điện 1 chiều
	2
	1
	0
	0
	1

	 
	1.     Cấu tạo – nguyên lý làm việc  của máy điện một chiều.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Phân loại máy điện một chiều
	 
	 
	 
	 
	

	IX
	Khí cụ điện – mạch máy
	11
	6
	0
	1
	4

	 
	1.     Cấu tạo - công dụng
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.     Lựa chọn một sồ khí cụ điện hạ áp
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3.     Mạch máy công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Cộng
	45
	25
	3
	2
	15



2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạch điện
Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm mạch điện và các thông số cơ bản của mạch là điện áp, dòng điện….
+ Mô hình hóa được mạch điện bằng các phần tử mạch.
+ Giải được các bài toán cơ bản của mạch điện.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Mạch điện và các phần tử của mạch điện.		Thời gian:  2 giờ
1.1. Định nghĩa mạch điện 
1.2. Các phần tử cơ bản của mạch điện 
1.3. Kết cấu mạch điện
2. Mô hình mạch điện và phân loại, các chế độ làm việc của mạch điện
3. Định luật Ohm 						Thời gian:  1 giờ
3.1. Định luật Ohm cho đoạn mạch.
3.2. Định luật Ohm cho toàn mạch.
4. Định luật Kirchhoff. 					Thời gian:  1 giờ
4.1. Định luật Kircchoff  1
4.2. Định luật Kircchoff  2
5. Giải mạch điện một chiều 				Thời gian:  1 giờ

Chương 2: Từ trường – Các hiện tượng cảm ứng điện từ
Mục tiêu:
+ Trình bày  được khái niệm về từ trường, đường sức từ trường.
+ Xác định được chiều của đường sức từ,  lực điện từ, sức điện động cảm ứng.
+ Vận dụng được các kiến thức để giải các bài toán về từ trường.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về từ trường. 					Thời gian:  0.5 giờ
1.1. Từ trường 
1.2. Đường sức từ trường 
2. Từ trường của dòng điện   				Thời gian:  0.5 giờ
2.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng 
2.2. Từ trường của dòng điện trong vòng dây. 
2.3. Từ trường của dòng điện ống dây. 
3. Các đại lượng đặc trưng của từ trường 		Thời gian:  0.5 giờ
3.1. Cường độ từ cảm
3.2. Cường độ từ trường – hệ số từ cảm
3.3. Từ thông. 
4. Lực điện từ 						Thời gian:  0.5 giờ
4.1. Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn 
4.2. Công của lực điện từ
4.3. Lực tác dụng giữa dây dẫn mang dòng điện
5. Hiện tượng cảm ứng điện từ 				Thời gian:  1 giờ
5.1. Định luật cảm ứng điện từ.
5.2. Chiều dòng điện cảm ứng
5.3. Độ lớn của sức điện động cảm ứng.
6. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt ngang từ  trường. 									Thời gian:  0.5 giờ
6.1. Chiều sức điện động cảm ứng.
6.2. Độ lớn của sức điện động cảm ứng
7. Hiện tượng tự cảm 					Thời gian:  0.5 giờ
7.1. Từ thông móc vòng – hệ số tự cảm
7.2. Hiện tượng tự cảm .
Chương 3: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
Mục tiêu:
+ Trình bày được nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin
+ Vẽ được giản đồ véctơ của các đại lượng dòng điện, điện áp, sức điện động và các đại lượng công suất trong mạch.
+ Vận dụng được để tính toán các đại lượng như giá trị hiệu dụng dòng điện, điện áp, sức điện động và các đại lượng công suất trong mạch.
+ Phân tích được một số bài tóan mạch R-L-C nối tiếp.
+ Tính được các bài toán nâng cao hệ số công suất cosφ	
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.	
1. Dòng điện xoay chiều hình sin 			Thời gian:  1 giờ
1.1. Định nghĩa 
1.2. Nguyên lý tạo ra sđđ xoay chiều hình sin
1.3. Pha – sự lệch pha 
1.4. Trị số hiệu dụng của đại lượng hình sin
2. Biểu diễn đại lượng xoay chiều dưới dạng đồ thị. 	Thời gian:  0.5 giờ
2.1. Đồ thị hình sin 
2.2. Đồ thị vectơ 
3. Mạch xoay chiều thuần trở. 					Thời gian:  0.5 giờ
3.1. Quan hệ dòng điện – điện áp
3.2. Công suất 
4. Mạch xoay chiều thuần cảm. 					Thời gian:  0.5 giờ
4.1. Quan hệ dòng điện – điện áp
4.2. Công suất 
5. Mạch xoay chiều thuần dung. 				Thời gian:  0.5 giờ
5.1. Quan hệ dòng điện – điện áp
5.2. Công suất
6. Mạch xoay chiều có R-L-C nối tiếp. 			Thời gian:  1 giờ
6.1. Quan hệ dòng điện – điện áp 
6.2. Định luật Ohm – tổng trở – tam giác trở kháng 
6.3. Quan hệ dòng điện – điện áp
6.4. Công suất – tam giác công suất 
7. Hệ  số công suất . 						Thời gian:  1 giờ
7.1. Định nghĩa – ý nghĩa 
7.2. Một số biện pháp nâng cao hệ số công suất
Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha
Mục tiêu:
+ Trình bày chính xác khái niệm mạch ba pha,  phương pháp tạo nguồn 3 pha.
+ Mô tả chính xác các đại lượng hình sin ba pha trên đồ thị hình sin, đồ thị vectơ.
+ Phân tích được mối quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện pha, dây trong mạch ba pha hình sao, hình tam giác.
+ Chứng minh được các công thức xác định công suất trong mạch ba pha để giải các bài toán mang tính ứng dụng.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Hệ thống ba pha							Thời gian:  1 giờ
1.1. Định nghĩa 
1.2. Nguyên lý máy phát điện 3 pha 
1.3. Đồ thị hình Sin – đồ thị vectơ  	
2. Mạch ba pha nối hình sao   					Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Cách nối dây 
2.2. Quan hệ giữa các đại lượng dây và pha 
2.3. Mạch ba pha phụ tải nối hình sao đối xứng 
2.4. Phương pháp tính mạch ba pha nối hình sao đối xứng
3. Mạch ba pha nối hình tam giác 				Thời gian: 0.75 giờ
3.1. Cách nối dây 
3.2. Quan hệ giữa các đại lượng dây và pha 
3.3.  Mạch ba pha phụ tải nối tam giác đối xứng 
3.4. Phương pháp tính mạch ba pha nối tam giác đối xứng
4. Công suất mạch ba pha   					Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Công suất mạch ba pha  đối xứng
4.2. Công suất mạch ba pha không đối xứng 
Chương 5: Đo lường điện
Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm về đo lường
+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các cơ cấu đo thông dụng.
+ Xác định  được các phương pháp đo dòng điện, điện áp, điện trở, công suất, điện năng.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm 							Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm về đo lường 
1.2. Các cơ cấu đo thông dụng 
2. Đo dòng điện – điện áp					Thời gian: 1 giờ
2.1. Đo dòng điện
2.2. Đo điện áp 
3. Đo điện trở 							Thời gian: 1 giờ
3.1. Phương pháp Volt – Ampere 
3.2. Đo điện trở dùng đồng hồ đo
3.3. Đồng hồ vạn năng 
4. Đo điện năng – đo công suất 					Thời gian: 1 giờ
4.1. Đo điện năng 
4.2. Đo công suất
Chương 6: Máy biến áp
Mục tiêu:
+ Mô tả được các công dụng của máy biến áp một pha và ba pha, máy biến áp đặc biệt.
+ Trình bày chính xác các đại lượng định mức của máy biến áp, mối quan hệ giữa các đại lượng sơ cấp và thứ cấp.
+ Vẽ chính xác các phương pháp đấu dây máy biến áp ba pha.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm chung 						Thời gian: 1 giờ
1.1. Công dụng 
1.2. Định nghĩa 
1.3. Các đại lượng định mức.
2. Cấu tạo - Nguyên lý làm việc máy biến áp  		Thời gian: 1 giờ
2.1. Cấu tạo 
2.2. Nguyên lý làm việc máy biến áp
3. Máy biến áp ba pha  						Thời gian: 1 giờ
3.1. Công dụng 
3.2. Các sơ đồ máy biến áp 3 pha
4. Các máy biến áp đặc biệt   					Thời gian: 1 giờ
4.1. Máy biến áp tự ngẫu
4.2. Máy biến áp hàn 
4.3. Máy biến áp lường.
Chương 7: Máy điện không đồng bộ
Mục tiêu:
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha và ba pha.
+ Mô tả chính xác từ trường quay, từ trừơng đập mạch.
+ Xác định được các phương pháp mở máy, các phương pháp thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm chung và cấu tạo					Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Cấu tạo
2. Nguyên lý hoạt động của  động cơ không động bộ ba pha. 
Thời gian: 1 giờ
2.1. Từ trường quay - từ trường đập mạch
2.2. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha 
3. Mở  máy động cơ không đồng bộ ba pha			Thời gian: 1 giờ
3.1. Mở máy động cơ rotor dây quấn
3.2. Mở máy động cơ rotor lồng sóc
4. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha	Thời gian: 1 giờ
4.1. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi tần số
4.2. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi số đôi cực
4.3. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp cung cấp cho stator
4.4. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện trở mạch roto của động cơ roto dây quấn
5. Động cơ không đồng bộ một pha 				Thời gian: 1 giờ
5.1. Động cơ không đồng bộ 1 pha có khâu cực từ
5.2. Động cơ không đồng bộ 1 pha có tụ khởi động 
Kiểm tra 								Thời gian: 1 giờ.
Chương 8: Máy điện 1 chiều
Mục tiêu:
+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều.
+ Phân biệt được các loại động cơ điện một chiều.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Cấu tạo – nguyên lý làm việc  của máy điện một chiều.Thời gian: 1 giờ
1.1. Cấu tạo
1.2. Nguyên lý máy phát một chiều
1.3. Nguyên lý động cơ  một chiều
2. Phân loại máy điện một chiều				Thời gian: 1 giờ
2.1. Phân loại máy phát điện một chiều
2.2. Phân loại động cơ điện một chiều
Chương 9: Khí cụ điện – Mạch máy
Mục tiêu:
+ Mô tả được cấu tạo - nguyên lý hoạt động của các khí cụ hạ điện thông dụng
+ Trình bày được các phương pháp tính chọn các khí cụ điện hạ áp.
+ Phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển động cơ
+ Thiết kế được các mạch điện điều khiển động cơ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Cấu tạo - công dụng khí cụ điện hạ áp. 			Thời gian: 2 giờ
1.1. Cầu chì
1.2. Cầu dao
1.3. Công tắc, nút nhấn
1.4. Áptômát
1.5. Contactor
1.6. Rờle nhiệt
1.7. Timer.
2. Lựa chọn khí cụ điện hạ áp 					Thời gian: 1 giờ
2.1. Cầu chì
2.2. Cầu dao
2.3. Áptômát
2.4. Contactor
2.5. Rờle nhiệt
3. Mạch máy công nghiệp					Thời gian: 7 giờ
3.1. Mạch mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
3.2. Mạch đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng nút nhấn đơn
3.3. Mạch đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng nút nhấn kép
3.4. Mạch đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng công tắc hành trình đơn, công tắc hành trình kép.
3.5. Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc theo phương pháp đổi nối sao –tam giác
3.6. Mạch khởi động tuần tự 2 động cơ.
3.7. Mạch khởi động hai cấp tốc độ.
Kiểm tra 									Thời gian: 1 giờ
IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn
- Học liệu:
+ Giáo trình cơ kỹ thuật.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI  DUNG ĐÁNH GIÁ:
1.  Phương pháp đánh giá:
+ Dựa vào các bài kiểm tra định kỳ A: 40%
+ Dựa vào bài thi kết thúc môn học cuối học kỳ B: 60%


+ Thang điểm: 10. 
2. Nội dung đánh giá:
+ Kiến thức: Trình bày được các mô hình mạch, mô hình toán của hệ thống mạch điện, các loại máy điện – khí cụ điện. Giải thích được các định luật cơ bản của kỹ thuật điện. Xác định được phương pháp đo các đại lượng điện. 
+ Kỹ năng: Phân tích và giải được các bài toán trong mạch điện. Thiết kế được các mạch điều khiển động cơ đơn giản.
+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Phạm vi áp dụng chương trình
Chương trình môn học Kỹ thuật điện dùng giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Cắt gọt kim loại.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học.
Để giảng dạy đạt chất lượng, giáo viên cần lưu ý:
- Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện
- Để củng cố các kiến thức sau khi học cần có những bài tập cho học sinh tự làm ở nhà.
- Giáo viên phải giải đáp những thắc mắc do học sinh đặt ra.
- Cần có những ví dụ, liên hệ với thực tế để học sinh hiểu rõ vấn đề hơn. 
- Cần quán triệt đầy đủ mục tiêu đào tạo, yêu cầu của môn học để lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy, phương tiện giảng dạy, mô hình học cụ, tổ chức lớp học…để mang lại hiệu quả giảng dạy.
- Cần chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học (mô hình, bản vẽ, vật thật…) cho từng bày giảng và cần đưa ra các ví dụ minh họa sát với ngành học để học sinh tiếp thu bài giảng dễ dàng.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên giảng dạy cần chú ý các chương 2, 3,6,7,9
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Trần Khánh Hà-Vũ Gia Hanh. Máy điện 1, Máy điện 2 NXB Kỹ Thuật -2000
[2]PGS.TS. Đặng Văn Đáo -  PGS.TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình kỹ thuật điện. NXB giáo dục - 2004.
[3]Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng. Khí cụ điện kết cấu sử dụng và sửa chữa. NXB Khoa học kỹ thuật – 2007.
1

oleObject1.bin

image1.wmf
10

6

4

B

A

TBC

MH

´

+

´

=


